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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG  

TỔ NGOẠI NGỮ 
*********************************** 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 12 – CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

Thời lượng 35 tuần  

HỌC KỲ I – 18 tuần –DẠY TRỰC TUYẾN 

(Áp dụng từ năm học 2021 – 2022) 

 

TUẦN TIẾT 

THỨ 

BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH THEO CV 4040/BGDĐT-GDTrH 

16/9/21 ( Giảm tải) 

1 

1 Introduction / Preparation Introduction / Preparation 

2 
Unit 1: Life stories – Getting started, Language 

(Vocabulary) 

Unit 1: Life stories – Getting started, Language 

(Vocabulary) 

3 
Unit 1: Life stories – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

Unit 1: Life stories – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

2 

4 Unit 1: Life stories – Reading Unit 1: Life stories – Reading 

5 
Unit 1: Life stories – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

6 Unit 1: Life stories – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

3 

7 
Unit 1: Life stories – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for 

writing) 

8 
Unit 1: Life stories – Communication and culture Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

9 
Unit 1: Life stories – Looking back and Project Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

4 

10 
Unit 2: Urbanization – Getting started Language 

(Vocabulary) 

Unit 2: Urbanization – Getting started Language 

(Vocabulary) 

11 
Unit 2: Urbanization – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

Unit 2: Urbanization – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

12 Unit 2: Urbanization – Reading Unit 2: Urbanization – Reading 

5 13 Unit 2: Urbanization – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 



2 

 

speaking) 

14 Unit 2: Urbanization – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

15 
Unit 2: Urbanization – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for 

writing) 

6 

16 
Unit 2: Urbanization – Communication and culture Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

17 
Unit 2: Urbanization – Looking back and project Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

18 
Unit 3: The Green Movement – Getting started 

Language (Vocabulary) 

Unit 3: The Green Movement – Getting started 

Language (Vocabulary) 

7 

19 
Unit 3: The Green Movement – 

Language(Pronunciation and Grammar) 

Unit 3: The Green Movement – Language(Pronunciation 

and Grammar) 

20 Unit 3: The Green Movement – Reading Unit 3: The Green Movement – Reading 

21 
Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and 

grammar (1) 

Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and grammar 

(1) 

8 

22 
Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and 

grammar(2) 

Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and grammar(2) 

23 Middle term test 1 Middle term test 1 

24 
Unit 3: The Green Movement – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

9 

25 Unit 3: The Green Movement – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

26 
Unit 3: The Green Movement – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for 

writing) 

27 
Unit 3: The Green Movement – Communication 

and culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

10 

28 
Unit 3: The Green Movement – Looking back and 

project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

29 Review 1: Units 1-2-3 Review 1: Units 1-2-3 

30 Middle term test 1 checking Middle term test 1 checking 

11 

31 
Unit 4: The mass media – Getting started Language 

(Vocabulary) 

Unit 4: The mass media – Getting started Language 

(Vocabulary) 

32 
Unit 4: The mass media – Language(Pronunciation 

and Grammar) 

Unit 4: The mass media – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

33 Unit 4: The mass media – Reading Unit 4: The mass media – Reading 



3 

 

12 

34 
Unit 4: The mass media – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

35 Unit 4: The mass media – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

36 
Unit 4: The mass media – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for 

writing) 

13 

37 
Unit 4: The mass media – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

38 
Unit 4: The mass media – Looking back and project Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

39 
Unit 5: Cultural identity – Getting started Language 

(Vocabulary) 

Unit 5: Cultural identity – Getting started Language 

(Vocabulary) 

14 

40 
Unit 5: Cultural identity – Language(Pronunciation 

and Grammar) 

Unit 5: Cultural identity – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

41 Unit 5: Cultural identity – Reading Unit 5: Cultural identity – Reading 

42 
Unit 5: Cultural identity – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

15 

43 Unit 5: Cultural identity – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

44 
Unit 5: Cultural identity – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for 

writing) 

45 
Unit 5: Cultural identity – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

16 

46 
Unit 5: Cultural identity – Looking back and 

project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

47 Review 2: Units 4-5  Review 2: Units 4-5  

48 Revision for the end-of-term test 1(1) Revision for the end-of-term test 1(1) 

17 

49 Revision for the end-of-term test 1(2) Revision for the end-of-term test 1(2) 

50 Revision for the end-of-term test 1(3) Revision for the end-of-term test 1(3) 

51 Revision for the end-of-term test 1(4) Revision for the end-of-term test 1(4) 

18 

52 End – of – term test 1 End – of – term test 1 

53 End-of-term- test 1 checking End-of-term- test 1 checking 

54 consolidation consolidation 
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 12 – CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

Thời lượng 35 tuần  

HỌC KỲ II- 17 tuần  

(Áp dụng từ năm học 2021 – 2022) 

 

TUẦN TIẾT 

THỨ 

BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH THEO CV 4040/BGDĐT-GDTrH 

16/9/21 ( Giảm tải) 

19 

55 
Unit 6: Endangered species – Getting started 

Language (Vocabulary) 

Unit 6: Endangered species – Getting started Language 

(Vocabulary) 

56 
Unit 6: Endangered species – 

Language(Pronunciation and Grammar) 

Unit 6: Endangered species – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

57 Unit 6: Endangered species – Reading Unit 6: Endangered species – Reading 

20 

58 
Unit 6: Endangered species – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

59 Unit 6: Endangered species – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

60 Unit 6: Endangered species – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

21 

61 
Unit 6: Endangered species – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

62 
Unit 6: Endangered species – Looking back and 

Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

63 
Unit 7: Artificial intelligence – Getting started 

Language (Vocabulary) 

Unit 7: Artificial intelligence – Getting started Language 

(Vocabulary) 

22 

64 
Unit 7: Artificial intelligence – 

Language(Pronunciation and Grammar) 

Unit 7: Artificial intelligence – Language(Pronunciation 

and Grammar) 

65 Unit 7: Artificial intelligence – Reading Unit 7: Artificial intelligence – Reading 

66 
Unit 7: Artificial intelligence – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for 

speaking) 

23 

67 Unit 7: Artificial intelligence – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

68 Unit 7: Artificial intelligence – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

69 
Unit 7: Artificial intelligence – Communication 

and culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

24 70 
Unit 7: Artificial intelligence – Looking back and 

project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 
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71 
Unit 8: The world of work – Getting started 

Language (Vocabulary) 

Unit 8: The world of work – Getting started Language 

(Vocabulary) 

72 
Unit 8: The world of work – 

Language(Pronunciation and Grammar) 

Unit 8: The world of work – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

25 

73 Unit 8: The world of work – Reading Unit 8: The world of work – Reading 

74 
Revision of unit 6,7,8 for vocabulary and 

grammar(1) 

Revision of unit 6,7,8 for vocabulary and grammar(1) 

75 
Revision of unit 6,7,8 for vocabulary and 

grammar(2) 

Revision of unit 6,7,8 for vocabulary and grammar(2) 

26 

76 Middle test 2 Middle test 2 

77 
Unit 8: The world of work – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

78 Unit 8: The world of work – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

27 

79 Unit 8: The world of work – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

80 
Unit 8: The world of work – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

81 
Unit 8: The world of work – Looking back and 

project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

28 

82 Review 3: Units 6-7-8  Review 3: Units 6-7-8  

83 Middle test 2 checking Middle test 2 checking 

84 
Unit 9: Choosing a career – Getting started 

Language (Vocabulary) 

Unit 9: Choosing a career – Getting started Language 

(Vocabulary) 

29 

85 
Unit 9: Choosing a career – 

Language(Pronunciation and Grammar) 

Unit 9: Choosing a career – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

86 Unit 9: Choosing a career – Reading Unit 9: Choosing a career – Reading 

87 
Unit 9: Choosing a career – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

30 

88 Unit 9: Choosing a career – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

89 Unit 9: Choosing a career – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

90 
Unit 9: Choosing a career – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

31 
91 

Unit 9: Choosing a career – Looking back and 

project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

92 Unit 10: Lifelong learning – Getting started Unit 10: Lifelong learning – Getting started Language 
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Language (Vocabulary) (Vocabulary) 

93 
Unit 10: Lifelong learning – 

Language(Pronunciation and Grammar) 

Unit 10: Lifelong learning – Language(Pronunciation and 

Grammar) 

32 

94 Unit 10: Lifelong learning – Reading Unit 10: Lifelong learning – Reading 

95 
Unit 10: Lifelong learning – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

96 Unit 10: Lifelong learning – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

33 

97 Unit 10: Lifelong learning – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

98 
Unit 10: Lifelong learning – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

99 
Unit 10: Lifelong learning – Looking back and 

project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

34 

100 Review 4: Units 9-10 Review 4: Units 9-10 

101 Revision for the end-of-term 2 Revision for the end-of-term 2 

102 Revision for the end-of-term 2 Revision for the end-of-term 2 

35 

103 Revision for the end-of-term 2 Revision for the end-of-term 2 

104 End – of- term 2 test End – of- term 2 test 

105 End-of- term test 2 checking End-of- term test 2 checking 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG  

TỔ NGOẠI NGỮ 
*********************************** 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

Thời lượng 35 tuần 

HỌC KỲ I – 18 tuần – DẠY TRỰC TUYẾN 

(Áp dụng từ năm học 2021 – 2022) 

              
TUẦN TIẾT 

THỨ 

BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH THEO CV 4040/BGDĐT-GDTrH 16/9/21 ( 

Giảm tải) 

 

1 

1 Introduction / Preparation Introduction / Preparation 

2 Unit 1: The Generation Gap - Getting started and 

Language ( vocabulary) 

Unit 1: The Generation Gap - Getting started and Language ( 

vocabulary) 

3 Unit 1: The Generation Gap – Language ( 

Pronunciation and Grammar) 

Unit 1: The Generation Gap – Language ( Pronunciation and 

Grammar) 

 

2 

4 Unit 1:  The Generation Gap - Reading Unit 1:  The Generation Gap - Reading 

5 Unit 1: The Generation Gap - Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for speaking) 

6 Unit 1: The Generation Gap - Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

 

3 

7 Unit 1: The Generation Gap - Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

8 Unit 1: The Generation Gap - Communication 

and Culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

9 Unit 1: The Generation Gap - Looking back and 

Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, competitions, 

postcards…. 

 

4 

10 Unit 2: Relationships - Getting started and 

Language ( vocabulary) 

Unit 2: Relationships - Getting started and Language ( 

vocabulary) 

11 Unit 2: Relationships - Language( Pronunciation 

and Grammar) 

Unit 2: Relationships - Language( Pronunciation and 

Grammar) 

12 Unit 2: Relationships – Reading Unit 2: Relationships – Reading 

 

5 

13 Unit 2: Relationships – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for speaking) 

14 Unit 2: Relationships – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

15 Unit 2: Relationships – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 



8 

 

 

6 

16 Unit 2: Relationships - Communication and 

Culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

17 Unit 2: Relationships - Looking back and Project Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, competitions, 

postcards…. 

18 Unit 3: Becoming Independent – Getting Started 

and Language ( vocabulary) 

Unit 3: Becoming Independent – Getting Started and 

Language ( vocabulary) 

 

7 

19 Unit 3: Becoming Independent - Language( 

Pronunciation and Grammar) 

Unit 3: Becoming Independent - Language( Pronunciation and 

Grammar) 

20 Unit 3: Becoming Independent - Reading Unit 3: Becoming Independent - Reading 

21 Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and 

grammar(1) 

Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and grammar(1) 

 

8 

22 Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and 

grammar(2) 

Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and grammar(2) 

23 Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and 

grammar(3) 

Revision of unit 1,2,3 for vocabulary and grammar(3) 

24 Middle term test 1 Middle term test 1 

 

9 

25 Unit 3: Becoming Independent - Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for speaking) 

26 Unit 3: Becoming Independent - Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

27 Unit 3: Becoming Independent - Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

 

10 

28 Unit 3: Becoming Independent – Communication 

and Culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

29 Unit 3: Becoming Independent - Looking back 

and Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, competitions, 

postcards…. 

30 Review 1- Units 1-2-3  Review 1- Units 1-2-3  

 

11 

31 Middle term test 1 checking Middle term test 1 checking 

32 Unit 4: Caring For Those In Need – Getting 

Started and Language ( vocabulary) 

Unit 4: Caring For Those In Need – Getting Started and 

Language ( vocabulary) 

33 Unit 4: Caring For Those In Need – Language( 

Pronunciation and Grammar) 

Unit 4: Caring For Those In Need – Language( Pronunciation 

and Grammar) 

 

12 

34 Unit 4: Caring For Those In Need – Reading Unit 4: Caring For Those In Need – Reading 

35 Unit 4: Caring For Those In Need – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for speaking) 

36 Unit 4: Caring For Those In Need – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

 

13 

37 Unit 4: Caring For Those In Need – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

38 Unit 4: Caring For Those In Need – Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 
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Communication and Culture practice vocabulary and grammar in the class 

39 Unit 4: Caring For Those In Need - Looking back 

and Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, competitions, 

postcards…. 

 

14 

40 Unit 5: Being Part Of ASEAN – Getting Started 

and Language ( vocabulary) 

Unit 5: Being Part Of ASEAN – Getting Started and 

Language ( vocabulary) 

41 Unit 5: Being Part Of ASEAN – Language( 

Pronunciation and Grammar) 

Unit 5: Being Part Of ASEAN – Language( Pronunciation and 

Grammar) 

42 Unit 5: Being Part Of ASEAN – Reading Unit 5: Being Part Of ASEAN – Reading 

 

15 

43 Unit 5: Being Part Of ASEAN – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for speaking) 

44 Unit 5: Being Part Of ASEAN – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

45 Unit 5: Being Part Of ASEAN – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

 

16 

46 Unit 5: Being Part Of ASEAN – Communication 

and Culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

47 Unit 5: Being Part Of ASEAN - Looking back 

and Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, competitions, 

postcards…. 

48 Review 2: Units 4-5 Review 2: Units 4-5 

 

17 

49 Revision and consolidation for end-of-term 

test 1(1) 

Revision and consolidation for end-of-term test 1(1) 

50 Revision and consolidation for end-of-term 

test 1(2) 

Revision and consolidation for end-of-term test 1(2) 

51 Revision and consolidation for end-of-term 

test 1 (3) 

Revision and consolidation for end-of-term test 1 (3) 

 

18 

52 Revision and consolidation for end-of-term 

test 1(4) 

Revision and consolidation for end-of-term test 1(4) 

53 End-of-term test 1 End-of-term test 1 

54 End –of-term test 1 checking End –of-term test 1 checking 
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

Thời lượng 35 tuần 

HỌC KỲ II- 17 tuần 

(Áp dụng từ năm học 2021 – 2022) 

 
TUẦN TIẾT 

THỨ 

BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH THEO CV 4040/BGDĐT-GDTrH 

16/9/21 ( Giảm tải) 

19 

55 Unit 6: Global warming-Getting started and 

Language ( vocabulary) 

Unit 6: Global warming-Getting started and Language ( 

vocabulary) 

56 Unit 6: Global warming-Language( Pronunciation 

and Grammar) 

Unit 6: Global warming-Language( Pronunciation and 

Grammar) 

57 Unit 6: Global warming-Reading Unit 6: Global warming-Reading 

20 

58 Unit 6: Global warming-Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

59 Unit 6: Global warming-Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

60 Unit 6: Global warming-Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

21 

61 Unit 6: Global warming-Communication and Culture Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

62 Unit 6: Global warming- Looking back and Project Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

63 Unit 7: Further education-Getting started and 

Language ( vocabulary) 

Unit 7: Further education-Getting started and Language ( 

vocabulary) 

22 

64 Unit 7: Further education-Language( Pronunciation 

and Grammar) 

Unit 7: Further education-Language( Pronunciation and 

Grammar) 

65 Unit 7: Further education-Reading Unit 7: Further education-Reading 

66 Unit 7: Further education-Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

23 

67 Unit 7: Further education-Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

68 Unit 7: Further education-Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

69 Unit 7: Further education-Communication and 

Culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

24 
70 Unit 7: Further education-Looking back and Project Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 
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71 Unit 8: Our world Heritage Sites-Getting started and 

Language ( vocabulary) 

Unit 8: Our world Heritage Sites-Getting started and Language ( 

vocabulary) 

72 Unit 8: Our world Heritage Sites-Language( 

Pronunciation and Grammar) 

Unit 8: Our world Heritage Sites-Language( Pronunciation and 

Grammar) 

25 

73 Unit 8: Our world Heritage Sites-Reading Unit 8: Our world Heritage Sites-Reading 

74 Revision of unit 6,7,8 for vocabulary and 

grammar 

Revision of unit 6,7,8 for vocabulary and grammar 

75 Middle term test 2 Middle term test 2 

26 

76 Unit 8: Our world Heritage Sites-Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

77 Unit 8: Our world Heritage Sites-Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

78 Unit 8: Our world Heritage Sites-Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

27 

79 Unit 8: Our world Heritage Sites-Communication 

and Culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

80 Unit 8: Our world Heritage Sites- Looking back and 

Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

81 Review 3: Units 6-7-8  Review 3: Units 6-7-8  

28 

82 Middle term test 2 checking Middle term test 2 checking 

83 Unit 9: Cities of the future-Getting started and Language ( 

vocabulary) 

Unit 9: Cities of the future-Getting started and Language ( 

vocabulary) 

84 Unit 9: Cities of the future-Language( Pronunciation 

and Grammar) 

Unit 9: Cities of the future-Language( Pronunciation and 

Grammar) 

29 

85 Unit 9: Cities of the future-Reading Unit 9: Cities of the future-Reading 

86 Unit 9: Cities of the future-Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

87 Unit 9: Cities of the future-Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

30 

88 Unit 9: Cities of the future-Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

89 Unit 9: Cities of the future-Communication and 

Culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

90 Unit 9: Cities of the future- Looking back and 

Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

31 

91 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-Getting 

started and Language ( vocabulary) 

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-Getting started 

and Language ( vocabulary) 

92 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-Language( Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-Language( Pronunciation 
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Pronunciation and Grammar) and Grammar) 

93 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-Reading Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-Reading 

32 

94 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

95 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

96 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

33 

97 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity-

Communication and Culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

98 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity- Looking 

back and Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

99 Review 4: Units 9-10 Review 4: Units 9-10 

34 

100 Revision and consolidation for end-of-term test 2 Revision and consolidation for end-of-term test 2 

101 Revision and consolidation for end-of-term test 2 Revision and consolidation for end-of-term test 2 

102 Revision and consolidation for end-of-term test 2 Revision and consolidation for end-of-term test 2 

35 

103 Revision and consolidation for end-of-term test 2 Revision and consolidation for end-of-term test 2 

104 End-of-term test 2 End-of-term test 2 

105 End-of-term test 2 checking End-of-term test 2 checking 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG  

TỔ NGOẠI NGỮ 
*********************************** 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 10 – CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

Tổng thời lượng: 35 tuần học 

HỌC KỲ I (18 tuần học) HỌC TRỰC TUYẾN 

(Áp dụng từ năm học 2021 – 2022) 

 

TUẦN TIẾT 

THỨ 

BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH THEO CV 4040/BGDĐT-GDTrH 

16/9/21 ( Giảm tải) 

1 

1 Introduction / Preparation Introduction / Preparation 

2 
Unit 1: Family life – Getting started and language 

( Vocabulary) 

Unit 1: Family life – Getting started and language ( 

Vocabulary) 

3 
Unit 1: Family life – Language ( Pronunciation , 

Grammar) 

Unit 1: Family life – Language ( Pronunciation , 

Grammar) 

2 

4 Unit 1: Family life – Reading Unit 1: Family life – Reading 

5 
Unit 1: Family life – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

6 Unit 1: Family life – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

3 

7 Unit 1: Family life – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

8 
Unit 1: Family life – Communication and culture Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

9 
Unit 1: Family life – Looking back and Project Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

4 

10 
Unit 2: Your body and you – Getting started and 

language ( Vocabulary) 

Unit 2: Your body and you – Getting started and 

language ( Vocabulary) 

11 
Unit 2: Your body and you – Language ( 

Pronunciation , Grammar) 

Unit 2: Your body and you – Language ( Pronunciation , 

Grammar) 

12 Unit 2: Your body and you – Reading Unit 2: Your body and you – Reading 

5 13 
Unit 2: Your body and you – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 
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14 Unit 2: Your body and you – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

15 Unit 2: Your body and you – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

6 

16 
Unit 2: Your body and you – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

17 
Unit 2: Your body and you – Looking back and 

Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

18 
Unit 3: Music – Getting started and language ( 

Vocabulary) 

Unit 3: Music – Getting started and language ( 

Vocabulary) 

7 

19 
Unit 3: Music – Language ( Pronunciation , 

Grammar) 

Unit 3: Music – Language ( Pronunciation , Grammar) 

20 Unit 3: Music – Reading Unit 3: Music – Reading 

21 
Revision of Unit 1,2, 3 – Vocabulary and 

grammar 

Revision of Unit 1,2, 3 – Vocabulary and grammar 

8 

22 
Revision of Unit 1,2, 3 – Vocabulary and 

grammar 

Revision of Unit 1,2, 3 – Vocabulary and grammar 

23 
Revision of Unit 1,2,3 – Vocabulary and 

grammar 

Revision of Unit 1,2,3 – Vocabulary and grammar 

24 Middle Term Test 1 Middle Term Test 1 

9 

25 
Unit 3: Music – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

26 Unit 3: Music – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

27 Unit 3: Music – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

10 

28 
Unit 3: Music – Communication and culture Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

29 
Unit 3: Music – Looking back and project Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

30 Review 1: Units 1-2-3  Review 1: Units 1-2-3  

11 

31 Middle term test 1  checking Middle term test 1  checking 

32 
Unit 4: For a better community – Getting started 

and language ( Vocabulary) 

Unit 4: For a better community – Getting started and 

language ( Vocabulary) 

33 
Unit 4: For a better community – Language( 

Pronunciation , Grammar) 

Unit 4: For a better community – Language( 

Pronunciation , Grammar) 

12 
34 Unit 4: For a better community – Reading Unit 4: For a better community – Reading 

35 Unit 4: For a better community – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 
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speaking) 

36 Unit 4: For a better community – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

13 

37 Unit 4: For a better community – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

38 
Unit 4: For a better community – Communication 

and culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

39 
Unit 4: For a better community – Looking back 

and project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

14 

40 
Unit 5: Inventions – Getting started and language 

( Vocabulary) 

Unit 5: Inventions – Getting started and language ( 

Vocabulary) 

41 
Unit 5: Inventions – Language( Pronunciation , 

Grammar) 

Unit 5: Inventions – Language( Pronunciation , 

Grammar) 

42 Unit 5: Inventions – Reading Unit 5: Inventions – Reading 

15 

43 
Unit 5: Inventions – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

44 Unit 5: Inventions – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

45 Unit 5: Inventions – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

16 

46 
Unit 5: Inventions – Communication and culture Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

47 
Unit 5: Inventions – Looking back and project Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

48 Review 2: Units 4-5  Review 2: Units 4-5  

17 

49 Revision for the end- of – term test Revision for the end- of – term test 

50 Revision for the end- of – term test Revision for the end- of – term test 

51 Revision for the end- of – term test Revision for the end- of – term test 

18 

52 Revision for the end- of – term test Revision for the end- of – term test 

53 End – of- term test 1 End – of- term test 1 

54 Checking end-of-term test 1 Checking end-of-term test 1 
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 10 – CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

Tổng thời lượng: 35 tuần học 

HỌC KỲ II( 17 tuần học) 

(Áp dụng từ năm học 2021 – 2022) 

 

 

TUẦN TIẾT 

THỨ 

BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH THEO CV 4040/BGDĐT-GDTrH 

16/9/21 ( Giảm tải) 

19 

55 
Unit 6: Gender equality – Getting started and 

language ( Vocabulary) 

Unit 6: Gender equality – Getting started and language ( 

Vocabulary) 

56 
Unit 6: Gender equality – Language( 

Pronunciation , Grammar) 

Unit 6: Gender equality – Language( Pronunciation , 

Grammar) 

57 Unit 6: Gender equality – Reading Unit 6: Gender equality – Reading 

20 

58 
Unit 6: Gender equality – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

59 Unit 6: Gender equality – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

60 Unit 6: Gender equality – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

21 

61 
Unit 6: Gender equality – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

62 
Unit 6: Gender equality – Looking back and 

Project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

63 
Unit 7: Cultural diversity – Getting started and 

language ( Vocabulary) 

Unit 7: Cultural diversity – Getting started and language ( 

Vocabulary) 

22 

64 
Unit 7: Cultural diversity – Language( 

Pronunciation , Grammar) 

Unit 7: Cultural diversity – Language( Pronunciation , 

Grammar) 

65 Unit 7: Cultural diversity – Reading Unit 7: Cultural diversity – Reading 

66 
Unit 7: Cultural diversity – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

23 

67 Unit 7: Cultural diversity – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

68 Unit 7: Cultural diversity – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

69 
Unit 7: Cultural diversity – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

24 70 
Unit 7: Cultural diversity – Looking back and 

project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 
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71 
Unit 8: New ways to learn – Getting started and 

language ( Vocabulary) 

Unit 8: New ways to learn – Getting started and language ( 

Vocabulary) 

72 
Unit 8: New ways to learn – Language( 

Pronunciation , Grammar) 

Unit 8: New ways to learn – Language( Pronunciation , 

Grammar) 

25 

73 Unit 8: New ways to learn – Reading Unit 8: New ways to learn – Reading 

74 
Revision of unit 6,7,8- Vocabulary and 

grammar (1) 

Revision of unit 6,7,8- Vocabulary and grammar (1) 

75 
Revision of unit 6,7,8- Vocabulary and 

grammar (2) 

Revision of unit 6,7,8- Vocabulary and grammar (2) 

26 

76 Middle term test  2 Middle term test  2 

77 
Unit 8: New ways to learn – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

78 Unit 8: New ways to learn – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

27 

79 Unit 8: New ways to learn – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

80 
Unit 8: New ways to learn – Communication 

and culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

81 
Unit 8: New ways to learn – Looking back and 

project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

28 

82 Review 3: Units 6-7-8  Review 3: Units 6-7-8  

83 Middle term test  2 checking Middle term test  2 checking 

84 
Unit 9: Preserving the environment – Getting 

started and language ( Vocabulary) 

Unit 9: Preserving the environment – Getting started and 

language ( Vocabulary) 

29 

85 
Unit 9: Preserving the environment – 

Language( Pronunciation , Grammar) 

Unit 9: Preserving the environment – Language( 

Pronunciation , Grammar) 

86 Unit 9: Preserving the environment – Reading Unit 9: Preserving the environment – Reading 

87 
Unit 9: Preserving the environment – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

30 

88 Unit 9: Preserving the environment – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

89 Unit 9: Preserving the environment – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

90 
Unit 9: Preserving the environment – 

Communication and culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

31 
91 

Unit 9: Preserving the environment – Looking 

back and project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

92 Unit 10: Ecotourism – Getting started and Unit 10: Ecotourism – Getting started and language ( 
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language ( Vocabulary) Vocabulary) 

93 
Unit 10: Ecotourism – Language( 

Pronunciation , Grammar) 

Unit 10: Ecotourism – Language( Pronunciation , 

Grammar) 

32 

94 Unit 10: Ecotourism – Reading Unit 10: Ecotourism – Reading 

95 
Unit 10: Ecotourism – Speaking -Điều chỉnh – giao BTVN ( hướng dẫn outline for 

speaking) 

96 Unit 10: Ecotourism – Listening Điều chỉnh – giao BTVN, language practice in the class 

33 

97 Unit 10: Ecotourism – Writing Điều chỉnh – giao BTVN (hướng dẫn outline for writing) 

98 
Unit 10: Ecotourism – Communication and 

culture 

Học sinh tự thực hiện , Gv có nhiều hình thức kiểm tra, 

practice vocabulary and grammar in the class 

99 
Unit 10: Ecotourism – Looking back and 

project 

Học sinh tự thực hiện: video, interview, play, 

competitions, postcards…. 

34 

100 Review 4: Units 9-10  Review 4: Units 9-10  

101 Revision for the-end-of-term test Revision for the-end-of-term test 

102 Revision for the-end-of-term test Revision for the-end-of-term test 

35 

103 Revision for the-end-of-term test Revision for the-end-of-term test 

104 End-of-term test 2 End-of-term test 2 

105 End – of- term test 2 checking End – of- term test 2 checking 

 

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Tổ trưởng chuyên môn 

 

 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
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